
ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 6 HỌC KÌ 1 TỪ NGÀY 09/10/2023 – 14/10/2023 

KHỐI SÁNG NĂM HỌC 2023 – 2024 

thứ buổi tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 9/1 9/2 9/3 9/4 

2 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 29 30 30 30 30 27 30 30 

4 30 30 30 30 26 30 30 30 30 

5 30 30 30 30 26 30 30 30 29 

3 sáng 

1 26 26 30 30 30 30 30 30 29 

2 26 30 30 30 30 30 30 27 30 

3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

4 30 30 30 28 30 30 27 30 30 

5 30 30 30 26 30 30 30 30 30 

4 sáng 

1 29 30 30 26 30 30 30 30 30 

2 30 30 26 30 10 30 30 30 30 

3 28 18 30 30 30 30 30 30 30 

4 30 26 18 30 30 30 21 30 30 

5 30 30 28 30 28 30 30 30 30 

5 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 29 30 

3 30 23 30 30 30 30 30 30 30 

4 26 0 30 30 30 30 30 30 30 

5 26 30 30 30 30 30 30 28 27 

6 sáng 

1 30 30 29 30 27 30 28 29 30 

2 30 30 30 30 30 28 30 28 30 

3 30 30 30 30 30 30 30 30 28 

4 28 30 30 30 30 30 30 30 30 

5 28 27 30 30 30 29 30 30 30 

7 sáng 

1 30 30 29 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 24 30 30 

3 30 30 30 30 26 30 30 30 30 

4                   

5                   

điểm thưởng       50       50   

điểm trừ -30 -30 -60 -50 -60 -30 -10 -60 -30 

tổng điểm 787 749 760 830 743 807 807 821 803 

nhân ba số tiết 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

điểm TB 9.37 8.92 9.05 9.88 8.85 9.61 9.61 9.77 9.56 

xếp hạng 2 4 3 1 5 2 2 1 4 

 

 

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Thiện  

 

 



ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 6 HỌC KÌ 1 TỪ NGÀY 09/10/2023 – 14/10/2023 

KHỐI CHIỀU NĂM HỌC 2023 – 2024 

thứ buổi tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 8/1 8/2 8/3 

2 sáng 

1 30 29 30 29 30 26 30 30 30 

2 30 19 30 29 28 29 30 30 30 

3 30 28 30 29 30 25 30 30 30 

4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 sáng 

1 30 28 30 30 19 30 30 30 30 

2 30 26 30 30 30 28 30 24 30 

3 30 27 27 30 30 30 30 30 30 

4 30 29 30 26 28 30 30 30 30 

5 30 29 30 27 28 30 30 30 30 

4 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 19 30 28 30 30 30 30 30 

4 30 30 30 18 30 26 30 30 30 

5 30 30 30 30 28 30 30 30 30 

5 sáng 

1 30 30 30 30 27 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

4 30 30 30 28 30 30 30 30 30 

5 30 30 30 28 30 30 30 30 30 

6 sáng 

1 30 30 27 28 29 29 30 30 30 

2 26 30 24 28 30 29 29 30 30 

3 30 29 30 30 30 30 30 24 30 

4 30 29 30 30 28 30 30 30 28 

5 30 28 30 29 30 30 15 30 26 

7 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 28 

3 30 30 30 30 30 30       

4                   

5                   

điểm thưởng         50     50   

điểm trừ -20 -20 -10 -70 -20   -50 -70 -30 

tổng điểm 816 780 818 737 845 822 744 778 772 

nhân ba số tiết 84 84 84 84 84 84 81 81 81 

điểm TB 9.71 9.29 9.74 8.77 10.06 9.79 9.19 9.60 9.53 

xếp hạng 4 5 3 6 1 2 3 1 2 

 

 

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Thiện  

 


